
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG PTDTNT THCS HUYỆN BA TƠ
 NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Quyết định số: 182/QĐ-GDĐT, ngày 12/6/2025 của trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Tơ)

STT Họ và tên học sinh Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Nơi sinh Học sinh trường

cấp TH

Hộ khẩu thường trú
Năm học

hoàn
thành

chương
trình

tiểu học

Ghi
chúThôn Xã Huyện,

thị, TP

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

1 Phạm Thị Bế 21/06/2014 Nữ Hrê Trung tâm Y tế huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học Ba
Tô Mô Lang Xã Ba Tô Ba Tơ 2025

2 Phạm Thị Hòa Bình 13/11/2014 Nữ Hrê
Thôn Hố Sâu, xã Ba
Khâm, huyện Ba Tơ,

Tỉnh Quảng Ngãi.

Trường TH&THCS
Ba Khâm Đồng Răm Xã Ba

Khâm Ba Tơ 2025

3 Phạm Thị Thảo Cẩm 07/11/2014 Nữ Hrê Thành Phố Quảng Ngãi Trường Tiểu học Ba
Tô Làng Xi Xã Ba Tô Ba Tơ 2025

4 Phạm Thị Hồng Cẩm 18/07/2014 Nữ Hrê Thôn Đồng Lâu, Xã Ba
Lế, Ba Tơ, Quảng Ngãi

Trường TH&THCS
Ba Lế Đồng Lâu Xã Ba Lế Ba Tơ 2025

5 Phạm Thị Hà Chi 22/08/2014 Nữ Hrê Bệnh viện đa khoa tỉnh
Quảng Ngãi

Trường Tiểu học Ba
Tô Làng Mạ Xã Ba Tô Ba Tơ 2025

6 Phạm Văn Chờ 20/02/2014 Nam Hrê Thôn Bãi Lế, xã Ba Lế,
Ba Tơ, Quảng Ngãi

Trường TH&THCS
Ba Lế Vả Lế Xã Ba Lế Ba Tơ 2025

7 Phạm Đức Cương 10/08/2014 Nam Hrê Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Quảng Ngãi

Trường TH&THCS
Ba Ngạc Ba Lăng Xã Ba

Ngạc Ba Tơ 2025

8 Phạm Tô Nhã Đan 23/09/2014 Nữ Hrê
Thôn Gò Ngênh - Ba
Điền - Ba Tơ - Quảng

Ngãi

Trường TH&THCS
Ba Điền

Gò
Nghênh

Xã Ba
Điền Ba Tơ 2025

9 Phạm Hữu Đạt 05/10/2014 Nam Hrê Bệnh viện Đa khoa
Quảng Ngãi

Trường TH&THCS
Ba Chùa

Đồng
Chùa

Thị trấn Ba
Tơ Ba Tơ 2025

10 Phạm Thành Đạt 15/12/2014 Nam Hrê Bệnh viện đa khoa tỉnh
Quảng Ngãi

Trường TH&THCS
Ba Tiêu KRầy Xã Ba Tiêu Ba Tơ 2025
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11 Phạm Thị Y Doan 09/02/2014 Nữ Hrê
Thôn Làng Măng, xã Ba
Dinh, huyện Ba Tơ, tỉnh

Quảng Ngãi
Tiểu học Ba Dinh Làng

Măng
Xã Ba
Dinh Ba Tơ 2025

12 Phạm Kim Dung 08/01/2014 Nữ Hrê Trung tâm y tế huyện
Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH&THCS
Ba Lế Vả Lế Xã Ba Lế Ba Tơ 2025

13 Phạm Văn Được 23/01/2014 Nam Hrê
Thôn Kon Dóc, Ba

Trang, Ba Tơ, Quảng
Ngãi

Trường PTDTBT
TH&THCS Ba

Trang
Con Dóc Xã Ba

Trang Ba Tơ 2025

14 Phạm Thị Thùy Dương 14/01/2014 Nữ Hrê Bệnh viện đa khoa tỉnh
Quảng Ngãi

Trường TH&THCS
Ba Vinh

Thôn Ba
Sơn

Xã Ba
Vinh Ba Tơ 2025

15 Phạm Thị Ly Giang 12/10/2014 Nữ Hrê Trung tâm y tế huyện
Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Tiểu học Ba Cung

Làng Giấy
- Dốc Mốc

I

Xã Ba
Cung Ba Tơ 2025

16 Phạm Thị Hà Giang 06/01/2014 Nữ Hrê Ba Liên - Ba Tơ -
Quảng Ngãi

Trường TH&THCS
Ba Liên Đá Chát Xã Ba Liên Ba Tơ 2025

17 Phạm Đông Gun 14/03/2014 Nam Hrê
Thôn Mang K Rá xã Ba
Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh

Quảng Ngãi

Trường Tiểu học xã
Ba Xa Nước Như Xã Ba Xa Ba Tơ 2025

18 Phạm Thị Ha 01/06/2014 Nữ
Hrê

Trung tâm y tế Ba Tơ,
huyện Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Vinh

Thôn Ba
Sơn

Xã Ba
Vinh Ba Tơ 2025

19 Phạm Thị Thanh Hà 20/12/2014 Nữ Hrê Làng Trui, Ba Tiêu, Ba
Tơ, Quảng Ngãi

Trường TH&THCS
Ba Tiêu Làng Trui Xã Ba Tiêu Ba Tơ 2025

20 Đinh Thị Mỹ Hạnh 11/11/2014 Nữ Hrê Trung tâm y tế huyện
Ba Tơ

PTDTBT -
TH&THCS Ba

Giang
Nước Lô Xã Ba

Giang Ba Tơ 2025

21 Phạm Thị Mỹ Hạnh 25/09/2014 Nữ Hrê
Thôn Gọi Re, xã Ba Xa,

huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi

Trường Tiểu học xã
Ba Xa Gòi Hrê Xã Ba Xa Ba Tơ 2025

22 Đinh Phạm Hasan 24/01/2014 Nữ Hrê Ba Vinh, Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi

Trường TH&THCS
Ba Vinh Nước Y Xã Ba

Vinh Ba Tơ 2025

23 Phạm Thị Minh Hiền 26/12/2014 Nữ Hrê Con Rã, Ba Bích, Ba Tơ Trường TH&THCS
Ba Bích Con Rã Xã Ba

Bích Ba Tơ 2025
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24 Phạm Thị Minh Hoài 05/02/2014 Nữ Hrê
Xã Ba Thành - Huyện
Ba Tơ - Tỉnh Quảng

Ngãi

Trường Tiểu học Ba
Thành

Trường
An

Xã Ba
Thành Ba Tơ 2025

25 Phạm Văn Hoàng 17/03/2014 Nam Hrê
Thôn Mang Lùng 2, xã
Ba Tô, huyện Ba Tơ,

tỉnh Quảng Ngãi

Trường Tiểu học Ba
Tô

Mang
Lùng II Xã Ba Tô Ba Tơ 2025

26 Phạm Y Huê 19/05/2014 Nữ Hrê
Thôn Nước Lang, xã Ba
Dinh, huyện Ba Tơ, tỉnh

Quảng Ngãi
Tiểu học Ba Dinh Nước

Lang
Xã Ba
Dinh Ba Tơ 2025

27 Phạm Thị Mai Hương 28/11/2014 Nữ Hrê Mang Lùng I - Ba Tô -
Ba Tơ - Quảng Ngãi

Trường Tiểu học Ba
Vì

Mang
Lùng I Xã Ba Tô Ba Tơ 2025

28 Phạm Khánh Huy 13/01/2014 Nam Hrê
Thôn Vẩy Ốc, xã Ba
Khâm, huyện Ba Tơ,

Tỉnh Quảng Ngãi.

Trường TH&THCS
Ba Khâm Nước Giáp Xã Ba

Khâm Ba Tơ 2025

29 Phạm Thị Iên 05/05/2014 Nữ Hrê Thôn Làng Mâm, Ba
Bích, Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Bích Làng Mâm Xã Ba

Bích Ba Tơ 2025 Tuyển
thẳng

30 Phạm Thị Khí 13/06/2014 Nữ Hrê
Bệnh viện Đa Khoa
Quảng Ngãi, Tỉnh

Quảng Ngãi.

Trường TH&THCS
Ba Khâm Nước Giáp Xã Ba

Khâm Ba Tơ 2025

31 Phạm Thái Kiệt 24/01/2014 Nam Hrê Xã Ba Điền, huyện Ba
Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Tiểu học Thị trấn
Ba Tơ

Nam Hoàn
Đồn

Thị trấn Ba
Tơ Ba Tơ 2025

32 Phạm Thị Liên 09/10/2014 Nữ Hrê
Trung tâm y tế Ba Tơ,

huyện Ba Tơ tỉnh
Quảng Ngãi

Trường TH&THCS
Ba Vinh Nước Nẻ Xã Ba

Vinh Ba Tơ 2025

33 Phạm Thị Bích Liễu 07/04/2014 Nữ Hrê

Trung Tâm Y tế huyện
Ba Tơ, thị trấn Ba Tơ,

huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi

Trường TH&THCS
Ba Vinh

Thôn Ba
Sơn

Xã Ba
Vinh Ba Tơ 2025

34 Phạm Thị Loan 02/11/2014 Nữ Hrê

Thôn Làng Giấy - Dốc
Mốc, Xã Ba Cung,
huyện Ba Tơ, tỉnh

Quảng Ngãi

Tiểu học Ba Cung
Làng Giấy
- Dốc Mốc

I

Xã Ba
Cung Ba Tơ 2025

35 Phạm Văn Lu 24/09/2014 Nam Hrê
Thôn Gọi Re, xã Ba Xa,

huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi

Trường Tiểu học xã
Ba Xa Gòi Hrê Xã Ba Xa Ba Tơ 2025

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



36 Phạm Thị May 07/02/2014 Nữ Hrê Mô Lang, Ba Tô, Ba
Tơ, Quảng Ngãi

Trường Tiểu học Ba
Tô Mô Lang Xã Ba Tô Ba Tơ 2025

37 Phạm Thị Nhật Mỹ 05/10/2014 Nữ Hrê  Nước Đang, Ba Trang,
Ba Tơ, Quảng Ngãi

Trường PTDTBT
TH&THCS Ba

Trang

Nước
Đang

Xã Ba
Trang Ba Tơ 2025

38 Phạm Thành Nghĩa 26/02/2014 Nam Hrê Bệnh viện đa khoa tỉnh
Quảng Ngãi

Trường Tiểu học Ba
Vì Mang Đen Xã Ba Vì Ba Tơ 2025

39 Phạm Thị Nhãn 18/05/2014 Nữ Hrê Biện viện đa khoa tỉnh
Quảng Ngãi Tiểu học Ba Cung Gòi Loa-

Đồng Xoài
Xã Ba
Cung Ba Tơ 2025

40 Phạm Thị Yến Nhi 09/04/2014 Nữ Hrê Trung tâm Y tế huyện
Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH&THCS
Ba Chùa

Nước
Trinh

Thị trấn Ba
Tơ Ba Tơ 2025

41 Phạm Hồng Như 26/03/2014 Nữ Hrê Thôn Mang Mu-Ba Xa -
Ba Tơ- Quảng Ngãi

Trường Tiểu học xã
Ba Xa Mang Mu Xã Ba Xa Ba Tơ 2025

42 Phạm Thị Như 01/11/2014 Nữ Hrê
Thôn Kon Dóc, xã Ba
Trang, huyện Ba Tơ,

tỉnh Quảng Ngãi

Trường PTDTBT
TH&THCS Ba

Trang
Con Dóc Xã Ba

Trang Ba Tơ 2025

43 Phạm Thị Kim Như 23/07/2014 Nữ Hrê
Thôn Vả Tia- xã Ba Lế-

huyện Ba Tơ- tỉnh
Quảng Ngãi

Trường TH&THCS
Ba Lế Vả Lế Xã Ba Lế Ba Tơ 2025

44 Phạm Thị Bích Phương 23/11/2014 Nữ Hrê Bệnh viện Đa Khoa
Quảng Ngãi

Tiểu học Thị trấn
Ba Tơ

TDP Tài
Năng

Thị trấn Ba
Tơ Ba Tơ 2025

45 Phạm Thị Phương 07/02/2014 Nữ Hrê Mang Lùng I - Ba Tô -
Ba Tơ - Quảng Ngãi

Trường Tiểu học Ba
Tô

Mang
Lùng I Xã Ba Tô Ba Tơ 2025

46 Phạm Thị Su 20/10/2014 Nữ Hrê Ba Nam - Ba Tơ -
Quảng Ngãi

Trường TH&THCS
Ba Nam Làng Vờ Xã Ba

Nam Ba Tơ 2025

47 Phạm Văn Tâm 21/07/2014 Nam Hrê Xã Ba Thành, huyện Ba
Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Trường Tiểu học Ba
Thành Huy Ba I Xã Ba

Thành Ba Tơ 2025

48 Trần Trường Thắng 21/05/2014 Nam Kinh Bệnh viện Đa Khoa
Quảng Ngãi

Trường PTDTBT
TH&THCS Ba

Trang
Con Dóc Xã Ba

Trang Ba Tơ 2025

49 Phạm Thị Thu Thảo 16/04/2014 Nữ Hrê Trung tâm Y Tế huyện
Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Tiểu học Ba Cung

Làng Giấy
- Dốc Mốc

I

Xã Ba
Cung Ba Tơ 2025
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50 Phạm Văn Thẻ 20/08/2014 Nam Hrê
Bệnh viện Đa khoa

huyện Nghĩa Hành, tỉnh
Quảng Ngãi

Tiểu học Ba Dinh Kách Lang Xã Ba
Dinh Ba Tơ 2025

51 Phạm Thị Thiêm 20/11/2014 Nữ Hrê
Thôn Đồng Vào - xã Ba

Bích - huyện Ba Tơ -
tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH&THCS
Ba Bích Đồng Vào Xã Ba

Bích Ba Tơ 2025

52 Phạm Thị Thiện 19/11/2014 Nữ Hrê Mang Lùng 2, Ba Tô,
Ba Tơ, Quảng Ngãi

Trường Tiểu học Ba
Tô

Mang
Lùng II Xã Ba Tô Ba Tơ 2025

53 Phạm Thị Kim Thoa 11/03/2014 Nữ Hrê
Thôn Làng Tương - xã
Ba Điền - huyện Ba Tơ

- tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH&THCS
Ba Ngạc Ta Noát Xã Ba

Ngạc Ba Tơ 2025

54 Phạm Thị Thư 12/04/2014 Nữ Hrê Trung tâm Y Tế huyện
Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Tiểu học Ba Cung Đồng Dâu

- Kon Kua
Xã Ba
Cung Ba Tơ 2025

55 Phạm Thị Thúc 18/11/2014 Nữ Hrê Bệnh viện Đa khoa, tỉnh
Quảng Ngãi Tiểu học Ba Dinh Làng

Măng
Xã Ba
Dinh Ba Tơ 2025

56 Phạm Thị Thùy 06/02/2014 Nữ Hrê
Thôn Gọi Re, xã Ba Xa,

huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi

Trường Tiểu học xã
Ba Xa Gòi Hrê Xã Ba Xa Ba Tơ 2025

57 Phạm Thị Y Thuyền 12/08/2014 Nữ Hrê Xã Ba Thành, Huyện Ba
Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Trường Tiểu học Ba
Thành Huy Ba I Xã Ba

Thành Ba Tơ 2025

58 Phạm Thị Thuỳ Tiên 16/12/2014 Nữ Hrê Trung tâm Y tế huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Nam Làng Vờ Xã Ba

Nam Ba Tơ 2025

59 Phạm Văn Trí 08/01/2014 Nam Hrê Trung tâm y tế huyện
Ba Tơ

Trường TH&THCS
Ba Bích Đồng Tiên Xã Ba

Bích Ba Tơ 2025

60 Phạm Thị Trích 06/01/2014 Nữ Hrê Ba Tơ, Quảng Ngãi
PTDTBT -

TH&THCS Ba
Giang

Nước Lô Xã Ba
Giang Ba Tơ 2025

61 Phạm Minh Triết 27/02/2014 Nam Hrê K Rày, Ba Tiêu, Ba Tơ,
Quảng Ngãi

Trường TH&THCS
Ba Tiêu KRầy Xã Ba Tiêu Ba Tơ 2025

62 Phạm Mạnh Tuyến 10/10/2014 Nam Hrê Bệnh viện Đa khoa
Quảng Ngãi

Trường TH&THCS
Ba Chùa

Đồng
Chùa

Thị trấn Ba
Tơ Ba Tơ 2025

63 Phạm Thị Thanh Tuyến 18/07/2014 Nữ Hrê Trung tâm y tế huyện
Ba Tơ Tiểu học Ba Cung

Làng Giấy
- Dốc Mốc

I

Xã Ba
Cung Ba Tơ 2025
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64 Đinh Ý Tuyền 20/01/2014 Nữ Hrê

Trung Tâm Y tế huyện
Ba Tơ, thị trấn Ba Tơ,

huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi

Trường TH&THCS
Ba Vinh Làng Huy Xã Ba

Vinh Ba Tơ 2025

65 Phạm Ngọc Uyên 18/08/2014 Nữ Hrê

Trung tâm Y tế huyện
Ba Tơ, thị trấn Ba Tơ,

huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi

Tiểu học Ba Dinh Làng
Măng

Xã Ba
Dinh Ba Tơ 2025

66 Phạm Thị Tú Uyên 14/02/2014 Nữ Hrê Ba Thành Ba Tơ Quảng
Ngãi

Trường Tiểu học Ba
Thành Huy Ba I Xã Ba

Thành Ba Tơ 2025

67 Phạm Thị Hà Uyên 21/11/2014 Nữ Hrê
Thôn Gò Nghênh - Xã
Ba Điền - huyện Ba Tơ

- tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH&THCS
Ba Điền

Gò
Nghênh

Xã Ba
Điền Ba Tơ 2025

68 Phạm Thu Uyên 31/05/2014 Nữ Hrê xã Ba Cung, huyện Ba
Tơ Tiểu học Ba Cung

Làng Giấy
- Dốc Mốc

I

Xã Ba
Cung Ba Tơ 2025

69 Phạm Thị Ái Vy 31/05/2014 Nữ Hrê
Thôn 12 Nước Gia, xã
Ba Vinh - huyện Ba Tơ

- tỉnh Quảng Ngãi

Trường TH&THCS
Ba Liên

Hương
Chiên Xã Ba Liên Ba Tơ 2025

70 Phạm Thị Lê Hồng Yến 27/09/2014 Nữ Hrê Trung tâm y tế huyện
Ba Tơ

Trường Tiểu học Ba
Thành Huy Ba I Xã Ba

Thành Ba Tơ 2025

Tổng số học sinh: 70
Trong đó: Nam: 17; Nữ: 53
Số người học là người dân tộc thiểu số (ghi rõ từng dân tộc): Hrê: 69; Kinh: 01
Số học sinh đúng độ tuổi (11 tuổi): 70
Số học sinh trước tuổi qui định (nhỏ hơn 11 tuổi): 00
Số học sinh lớn hơn 11 tuổi (ghi cụ thể từng độ tuổi): 00
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